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LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện một sô diếu của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y 
tẽ đã ban hành  chương trình  khung đào tạo Bác sĩ đa khoa. Bộ Y tê tô chức biên 
soạn tà i liệu dạy - học các môn cơ sở, chuyên món và cơ bản chuyên ngành  theo 
chương trìn h  trên  nhằm  từng bước xây dựng bộ sách chuấn trong công tác đào 
tạo n h ân  lực y tế.

Sách Hoá dưực, tập 2 được biên soạn dựa trên  chương trình  giáo dục của 
Trường Đại học Dược Hà Nội trên  cơ sở chương trình  khung đã được phê duyệt. 
Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm  huyết với công tác đào tạo biên 
soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa 
học; cập n h ậ t các tiến bộ khoa học, kỹ th u ậ t hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Hoá dược, tập 2 đã được Hội đồng chuyên môn thám  định sách và tà i 
liệu dạy - học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế  thẩm  định vào năm  
2006, là tà i liệu dạy - học đạt chuẩn chuyên môn của N gành Y tê trong giai 
đoạn 2006 - 2010. Trong quá trìn h  sử dụng sách phải được chỉnh lý, bổ sung và 
cập nhật.

Bộ Y tế  xin chân th à n h  cảm ơn các nhà giáo, các chuyên gia của Bộ môn 
Hoá dược, Trường Đại học Dược Hà Nội đã dành nhiều công sức hoàn th à n h  
cuốn sách này; cảm ơn GS. Lê Q uang Toàn và PGS. TS. Lê M inh T rí đã đọc, 
p h ản  biện đê cuôn sách được hoàn chỉnh kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo 
n h ân  lực y tế.

Lần đầu  x u ấ t bản, chúng tôi mong n hận  được ý kiến đóng góp của 
đồng nghiệp, các bạn  sinh  viên và các độc giả để lần  x uấ t bản  sau  được hoàn 
th iện  hơn.

VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 

Bộ Y TẺ
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LỜI NÓI ĐẦU

Hoá dược là một môn khoa học dựa trên  các định luật chung vê hoá học đê 
nghiên cứu các phương pháp điểu chế, cấu tạo hoá học, các tính chất lý hoá của 
các hợp chất dùng làm thuổc; mối liên quan giữa cấu trúc hoá học và tác dụng 
của thuôc trong cơ thể, các phương pháp kiếm tra  chất lượng thuốc và những 
biên đôi xảy ra  trong quá trình  bảo quản thuốc.

Các phương pháp cơ bản nghiên cứu các hợp chất dùng làm thuốc trong hoá 
dược là phân tích và tông hợp thuốc - hai quá trình liên quan chặt chẽ vối nhau.

Là một môn khoa học ứng dụng, hoá dược dựa trên  lý thuyết và các định 
luậ t của các môn khoa học khác như hoá vô cơ, hoá hữu cơ, hoá phân tích, hoá 
lý, hoá keo... đê nghiên cứu tổng hợp các chất thuốc cũng như kiểm tra  chất 
lượng của chúng. Đê khởi thảo các phương pháp kiêm tra  chất lượng thuốc 
(nguyên liệu và thành  phẩm), hoá dược dựa vào các phương pháp hoá phân tích, 
hoá lý, vật lý. Tuy nhiên, phương pháp phân tích thuốc có đặc thù  riêng của nó, 
bao gồm ba vấn đề: định tính, thử tinh khiết và định lượng.

Trong ngành dược, hoá dược chiếm vị tr í trung  tâm  trong các môn khoa 
học khác như dược liệu, bào chế, dược lý, tổ chức kinh tê dược... và là m ắt xích 
gắn các môn đó với nhau. Hoá dược còn là vị tr í trung  gian giữa y sinh học và 
hoá học vì rằng  đối tượng sử dụng thuốc là cơ thể bệnh nhân.

Cùng với sự phát triển  của các môn khoa học khác như sinh hoá, y sinh 
học phân  tử, hoá dược còn nghiên cứu mối liên quan giữa các tính  chất lý hoá 
của thuốc với cơ chế tác dụng, sự hấp thu, chuyển hoá của thuốíc trong cơ thể.

Vì những lý do trên, cách sắp xếp các thuốc trong hoá dược trưóc đây dựa 
vào cấu tạo hoá học (dựa vào các nhóm hoá chức), hiện nay chủ yếu dựa vào tác 
dụng dược lý. Cách sắp xếp này thuận lợi cho học sinh khi học các môn khác như 
Dược lý, Dược lâm sàng và cho người đọc thuận  tiện trong việc sử dụng thuốc.

Để đáp ứng nhu  cầu học tập của sinh viên Dược và để phù hợp vói tình  
h ình  sử dụng thuốic hiện nay, chúng tôi biên soạn lại giáo trìn h  Hoá dược.

Giáo trìn h  Hoá dược xuất bản lần này gồm 24 chương, chia làm  hai tập. 
Tập 1, 14 chương, sinh viên học vào học kỳ thứ  5; tập  2, 10 chương, sinh viên 
học vào học kỳ thứ  6. Trong mỗi chương, trìn h  bày khái quát về nội dung của 
chương, về từng nhóm thuốc trong chương, trong đó nêu  lên mối liên quan giữa 
cấu trúc  hoá học và tác dụng dược lý (nếu có thể); tr ìn h  bày một số chất thuốc 
đại diện từng chương bao gồm tên  gốc, tên  biệt dược, công thức, tên  khoa học, 
điểu chế, tính  chất (trong đó nêu lên các tính  chất lý học, hoá học để ứng dung 
các tính  chất đó trong pha chế, bảo quản và kiểm nghiệm  thuoc), công dụng 
những  điều cần chú ý khi sử dụng.
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Sau khi học xong môn Hoá dược, sinh viên phái có khả năng:

-  Trong mỗi chương, trình  bày được các nhóm thuỏc. các thuốc chính trong 
mỗi nhóm dùng trong điều trị; mối liên quan giữa cấu trúc hoá học va lác 
dụng (nếu có). Co' chê tác dụng phân tử.

-  T rình bày được những thuốc điển hình trong mỗi nhóm bao gồm nguồn gốc 
và nguyên tắc điểu chế, công thức cấu tạo, tên khác, các tính  chất lý hoá 
và môi liên quan giữa các tính  chất đó tối việc kiểm nghiệm, pha chế, bảo 
quản và tác dụng sinh học. Công dụng.

Đê giúp cho sinh viên tự lượng giá kiến thức, chúng tôi biên soạn bộ test 
kèm theo.

So với lần xuất bản trước (1997-1998), chúng tôi đã sắp xếp lại một số 
chương, lược bỏ một sô thuôc ít dùng, sửa chữa, bô sung một sô thuốic mới. 
Chúng tôi hy vọng cuốn sách này là tà i liệu học tập  bổ ích cho sinh viên, có thể 
làm tài liệu tham  khảo cho các bạn đọc quan tâm.

Trong quá trình  biên soạn, tuy các tác giả đã có nhiều  cố gắng, song do còn 
nhiều hạn chế nên không trá n h  khỏi những sai sót. Chúng tôi rấ t  mong nhận 
được những ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp và sinh viên để sửa chữa 
bố sung tiếp; xin chân th àn h  cảm ơn.

CÁC TÁC GIẢ
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MỤC LỤC

C hươ ng  1. Thuốc ánh hướng chức năng dạ dày-ruột 

PGS.TS. Trấn Đức Hậu 

C hươ ng  2. Hormon và các chất tương tự

DS. Nguyễn Văn Thục 

PG S.TS. Trần Dức Hậu  

C hư ơ ng  3. Thuốc sát trùng, tẩy uế, sulfamic! kháng khuấn, các quinolon 

DS. Nguyễn Văn Thục

C hươ ng  4. K háng sinh

DS. Nguyễn Văn Thục 

DS. Nguyễn Đinh Hiên 

C hư ơ ng  5. Thuốc điều trị lao và phong

PG S.TS. Trần Đức Hậu  

C hư ơ ng  6. Các thuốc điểu tr ị nấm

PG S.TS. Trần Đức Hậu  

C hư ơ ng  7. Thuốc điều tr ị bệnh do ký sinh trùng

PG S.TS. Trần Đức Hậu  

C hư ơ ng  8. Thuốc chống virus

PGS. TS. Thái D uy Thin  

C hư ơ ng  9. Các thuốc điều tr ị ung thư

PGS. TS. Thái Duy Thìn  

C hư ơ ng  10. Thuốc cản quang 

DS. N guyễn Đ ình Hiển

32

80

102

177

188

199

222

238

257
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